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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Đinh Văn Thứ Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Lin-13/6/1972

16/09/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Uý-01/01/1976

051205001319  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Kiệt Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Qúy-11/02/1987

23/09/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Trên-08/5/1987

051205004199  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Việt Quang Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Ôn - 05/10/1984

01/06/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Hạnh - 06/12/1986

051206001139  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Kinh Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Qúy-11/02/1987

16/6/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Trên-08/5/1987

051207011098  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Minh Thi Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tuông-27/5/1989

15/11/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Sáo-05/7/1990

051207013323  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Quang Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Kinh

06/04/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Đào-01/01/1968

051205001322  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Đạt Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Minh - 09/4/1982

13/01/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Rổ - 07/5/1979

051206001100  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Nguyên Thôn Ra Tân, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Trưa- 06/7/1985

10/03/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Niêm -09/3/1986

051206001099  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Yên Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 11'/12 Đinh Văn Danh-10/6/1982

20/03/2004 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lim-( chết)

051204001730 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệt Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Trao-14/6/1983

14/06/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Quây- 11/3/1989

051206001103 Quảng Ngãi Không Đoàn

Số 

TT

Ghi 

chú
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PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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2

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Kỳ Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tréo- 05/6/1982

14/12/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Thương- Chết

051207012822 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Cảnh Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Trinh-05/9/1987

09/9/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Ứa- 07/8/1990

051207016418 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hiên Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tiên-09/10/1979

09/6/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Gãy- 03/3/1983

051207015135 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Vũ Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Khe- 13/6/1988

18/6/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Thang-13/10/1988

051207021177 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Vinh Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc

22/02/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị  Phun -10/9/1985

0512070021982 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Sên Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Pêm-03/02/1969

20/11/2003 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tê-15/6/1975

051203002301 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bỉ Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Vum-15/05/1980

16/05/2004 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bầu- 08/08/1982

051204013385 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thôn Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Điểm-02/01/1970

01/05/2004 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Riêu-07/07/1977

051204001643 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bảo Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Năm-05/05/1990

20/11/2004 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thật-10/03/1985

051204013225 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn A Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Danh-10/6/1982

03/06/2005 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Lim (Chết)

051205001372 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Viên Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Hòa- Chết

24/11/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Thông -1986

051206001094 Quảng Ngãi Không Đoàn
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3

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Quát Thôn Bà He, Nông, phụ thuộc

16/02/2008 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Múa- 12/02/1974

051208003631 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Chiên Thôn Ka Năng, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Lác - 01/01/1973

11/06/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Nhoác - 01/01/1970

051206001062 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Lý Thôn Ka Năng, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Chinh-1987

01/06/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Nhâu-1987

051206001093 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Trường Giáo Thôn Ka Năng, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nhích-02/9/1985

06/7/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Nhia-12/11/1988

051207017055 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Tiến Chi Thôn Ka Năng, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Ri- 10/9/1985

02/12/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Thư- 15/7/1987

051207018033 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Tháy Thôn Ka Năng, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Cấy-18/4/1977

29/5/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Tuông-01/01/1979

051207017799 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Hoài Nam Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Đông-16/08/1975

01/07/2001 Nông Sơn Tây Hạ Kinh Đoàn Võ Thị Hài Hòa-06/07/1976

051201003271 Quảng Ngãi Không

Phạm Tấn Hòa Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Phạm Công Tuấn

13/07/2001 Nông Sơn Tây Hạ Kinh Đoàn Nguyễn Thị Trọng

051201006246 Quảng Ngãi Không

Đinh Minh Thương Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Siêng-10/07/1983

27/04/2003 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nấy-03/07/1986

051203002278 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Quang Sơn Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Hía-06/06/1979

13/12/2004 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lã-01/01/1977

051204005346 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lục Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 8/12

11/01/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị  Đách-03/10/1972

051205001320 Quảng Ngãi Không
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Phú Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Nghèo-09/9/1975

27/03/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trúa-30/7/1975

051205001353 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nghiên Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Điều - 25/10/1985

23/03/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Dú- 1985

051206001234 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Minh Em Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Câu

15/07/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Lăng-12/4/1986

051206011654 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Minh Anh Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Câu

15/07/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Lăng-12/4/1986

051206007707 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hoài Nam Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Nghèo-09/9/1975

26/02/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trúa-30/7/1975

051207000418 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vầng Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 9'/12 Đinh Văn Lúi ( chết)

01/11/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rôn- 03/10/1988

051207013373 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hảy Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 8/12

15/6/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ớp- 19/10/1988

051207018290 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Thị Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Gỡ

24/09/2001 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hanh

051201009734 Quảng Ngãi Không Đinh Thị Suân- 29/4/2002

Đinh Văn Lanh Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Dầu - 1968

4/4/2000 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Chai -1979

051200001240  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phê Thôn Xà Ruông, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đồn-( Chết)

20/03/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Mâm- 07/6/1985

051206004151 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn  Châm Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Viếp-05/05/1976

06/05/2003 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Sô- 18/9/1977

051203002233 Quảng Ngãi Không
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5

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Chí Vĩ Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tháo- 1981

13/08/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 12/12 Đinh Thị Quây-13/10/1986

051206001210 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Linh Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Méo-03/10/1982

09/04/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Y Gong-01/01/1981

051206001105 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Vân Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Lăng-  (Chết) 

03/12/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị  Soa- 1986

051206001204 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hành Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Sĩ -  ( Chết)

28/01/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị  Thành - 1986

051207000400 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hương Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Mem- 23/9/1986

14/3/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 10/12 Đinh Thị Hia-10/10/1988

051207000385 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Kỳ Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Lọi-1982

26/11/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Trả-1986

051207014267 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thuân Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Bách

02/6/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Đia

051207010847 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Tùng Dương Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Ràng- 1983

01/6/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 10/12 Đinh Thị Thấp- Chết

051207013641 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Khang Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Hà -01/11/1979

02/4/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Sương- 07/12/1980

051207022152 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Chiêng Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Tăng - 10/07/1980

17/10/2003 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Sát - 02/08/1982

051203002329 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đệ Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Sơ-07/05/1983

18/10/2003 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ranh-18/11/1986

051203002211 Quảng Ngãi Không
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6

Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Thẩm Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Hoàng-05/10/1986

16/05/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 12/12 Đinh Thị Sự-10/6/1988

051205001370 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hùng Thôn Nước Kỉa, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Căm- 07/10/1987

18/10/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 9/12 Đinh Thị Ranh- 01/01/1984

051207019541 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thương Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Ốp- 1964

7/15/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ích- 1980

051207011216 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Than Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bơ- 1966

8/11/2007 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đỡ - 1986

51207018882 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nhân Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Bớt ( c) 

3/23/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lùa ( c)

51205008358 Quảng Ngãi Không chị: Đinh Thị Hà- 1994

Đinh Văn Thành Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tim - 10/12/1982

18/9/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Điều 03/02/1982

51205014897 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thiết Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Pông 1976

1/14/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Quay- 1974

51206013951 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thiết Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Pha -1981

25/2/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Kinh- 1987

51205006525 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thiết Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 9/12

1/14/2006 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Chợ- 1986

51206010750 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vôn Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Măng

26/3/2003 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Công

051203008668 Quảng Ngãi Không Vợ : Đinh Thị Song

Đinh Thanh Tâm Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lim-1980

5/19/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lê- 1984

51205012314 Quảng Ngãi Không
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Nguyễn Xuân Lộc Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Lợi - 11/8/1979

11/4/2005 Nông Sơn Tây Hạ Kinh Đoàn Huỳnh Thị Nga - 30/4/1981

051205007246 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệt Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Đút - 1978

06/8/2004 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Huyết - 1982

51204001757 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vương Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Xác- 1981

1/15/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hồ -1984

51205005096 Quảng Ngãi Không

Nguyễn Đức Tính Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc 8/12 Nguyễn Đức Long- 1965

12/4/2005 Nông Sơn Tây Hạ Kinh Đoàn Nguyễn T. Kiều Hạnh- 1969

68205011086 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệt Thôn Mang Trẫy, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Liên (Chết)

7/2/2005 Nông Sơn Tây Hạ Ca Dong 12/12 Đinh Thị Mếp

51205008745 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Cụ Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 A Tăng ( c)

1/1/2001 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Y Điên- 1960

51201012979  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Oanh-2004 (1 con)

Đinh Văn Thương Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Buồn- 1987

6/30/2004 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thăm- 1986

51204010965  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thanh Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Rép-1983

5/8/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đai-1981

51205001304  Quảng Ngãi Không

Đinh Lâm Huy Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 12'/12 Đinh Văn Thên- 1990

1/19/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Siêng- 1989

501207000386  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kênh Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bênh- 1978

7/1/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thiên- 1979

051207011578  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Dương Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Bôn- 1977

1/2/2002 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đảng Đinh Thị Thanh-1982

51202004392  Quảng Ngãi Không Đinh Thị Chuốc-2001, 1 con

69
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Thiên Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Quý- 1979

5/5/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Inh- 1977

51205004233  Quảng Ngãi Không

A Liên Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 A Quyên- 1976 (chết)

27/7/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Y Hái- 1979

062207005494  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vinh Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 12'/12 Đinh Văn Quân -1981

4/16/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tâm - 1988

51201011856  Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Kinh Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bênh- 1978

4/15/2003 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thiên- 1979

51203006297  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chất Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tá - 1981

19/2/2008 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Mù - 1987

051208014594  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Trò Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Lâm - 1983

25/6/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thê -1986

051206011486  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sung Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12

30/10/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Chinh- 1978

051207012591  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đá Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bôn

1/12/2001 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Quy

51201000898  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Duy Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bốn- 1977

7/24/2004 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thanh -1983

51204009992  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thung Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Binh (chết)

6/9/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Triên - 1986

051206011099  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hùng Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Buôn - 1985

7/14/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Mây - 1988

51099009633  Quảng Ngãi Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Hoàng Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Túa- 1980

9/7/2004 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Bê- 1980

512046465  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Phương Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Xa- 1978

10/9/2003 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Đết- 1980

51203002332  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thân Thôn Tà Ngàm, Nông, phụ thuộc

5/25/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 11/12 Đinh Thị Nhe - 1985

51205010538  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Biết Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Để- 1969

6/4/2005 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Phư- 1973

'051205013834  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Biết Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Chương -1986

5/2/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lăng - 1987

051099010996  Quảng Ngãi Không Vợ: Y Thâm

Đinh Văn Sang Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tao ( c)

3/19/2004 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hùng- 1977

051204006813  Quảng Ngãi Không Vợ: Đinh Thị Pay

Đinh Văn Thiết Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Hào A- 1975

8/3/2005 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Mót- 1977

051205006196  Quảng Ngãi Không Vợ: Đinh Thị Chúc (01 con)

Đinh Văn Sang Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Xâng- 1980

6/15/2004 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Pía- 1984

051204001723  Quảng Ngãi Không Vợ: Đinh Thị Pi Nô

Đinh Văn Thương Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tiêu -  1979

20/2/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Môm - 1981

051207020066  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thìn Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Lộ- 1978

16/3/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Chô- 1980

051207011156  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bước Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Đế- 1969

08/9/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Phư- 1973

051207010817  Quảng Ngãi Không
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Thị Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trôn - 1980

25/4/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Xinh - 1982

051206011603  Quảng Ngãi Không Vợ : Đinh Thị Nhi

Đinh Văn Thiên Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tiêu -  1979

30/4/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Môm - 1981

051206007333  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ni Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trong ( c)

7/6/2004 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nia- 1975

51204003025  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nhun Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Ghềnh - 1970

6/4/2003 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Manh- 1980

51203007647  Quảng Ngãi Không Vợ Đinh Thị Quyền ( 01 con)

Đinh Văn Phàng Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Nhi- 1961

12/4/2003 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Núc- 1977

51203002264  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thái Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Chậy- 1987

21/4/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Băng- 1987

'051207014046  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Ba Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Nia

07/05/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Tra

051206010065  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thái Thôn Mang Rễ, Nông, phụ thuộc Đinh Văn Hào - 1984

18/5/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Nứa - 1985

051207021101  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hiếu Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Giúp (chết)

3/3/2003 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Mẹ: Đinh Thị Bu -1985

051203006836  Quảng Ngãi Không

A Trố Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 12/12  A Treo -1985

2/22/2003 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Cao -1964

051203002342  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Núi Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh văn Đan- 1969

4/20/2005 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Vẻ -1965

051205001422  Quảng Ngãi Không
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Phong Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bù- 1979

2/7/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Be -1988

051099006058  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phụng Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Gành -1966

3/27/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Chung -1976

051202003735  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn My Thôn Đăk Panh, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Hê  -1982

29/8/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị  Mới - 1989

051207017685  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đăng Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc 9/12  A Treo -1985

6/20/2001 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Cao -1964

051201052965  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bảo Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh văn Đan- 1969

7/15/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Vẻ -1965

051206001041  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vinh Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Bù- 1979

7/15/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Be -1988

051205008295  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vuông Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Bách -1985

5/13/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Tra -1982

051206011992  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nguyên Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Dấu -1986

2/14/2005 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Lại -1980

051205001440  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khách Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Te-1987

10/14/2006 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12  Đinh Thị Trường -1985

051206011499  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Săng Thôn Đăk Pao, Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Phới -1983

18/11/2007 Nông Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12  Đinh Thị Sĩ -1983

051207019995  Quảng Ngãi Không Đoàn

Võ Minh Hùng Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 12/12  Võ Minh Phụng -1976

8/14/2002 Nông  Sơn Tây Hạ, Kinh Đoàn  Tạ Thị Tố Lan -1980

051202000976  Quảng Ngãi Không
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Khoa Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Rong -1985

12/20/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nguyên - 1985

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chiều Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Trành- 1979

5/24/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Kiều -1987

051206005420  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thút Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Lược -1972

8/6/2004 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Buôn -1977

051204009588  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hồng Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Thinh- 1977

5/14/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đường -1979

051206001363  Quảng Ngãi Không

Trần Thanh Phi Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 12/12  Trần Văn Tâm -1970

6/22/2003 Nông  Sơn Tây Hạ, Kinh Đoàn  Võ Thị Hoa- 1974

051203002352  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đường Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Trói- 1979

8/5/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Thăm -1982

051206013785  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nguyên Thôn Hà Lên, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Sương -1982

12/10/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Tráy- 1988

051207016511  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thắng Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tanh- 1972

10/10/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thủy -1980

051205001416  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Siêng Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Đinh -1970

7/17/2002 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Đin- 1977

051202008576  Quảng Ngãi Không

Tạ Hồng Kha Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc Tạ Hồng Phương -1977

2/9/2003 Nông  Sơn Tây Hạ, Kinh 12/12  Võ Thị Hoa- 1982

051203014653  Quảng Ngãi Không Đoàn

Phạm Vũ Gia Kiệt Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc  Phạm Đình Thư -1976

5/22/2002 Nông  Sơn Tây Hạ, Kinh 12/12  Nguyễn T.Thu Hường- 1972

051202010840  Quảng Ngãi Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Văn Lý Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Rôn -1965

3/3/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Xon -1966

051206004758  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Trung Thôn Hà Lên Nông, phụ thuộc Đinh Văn Xanh- 1945

2/6/2002 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Xây- 1945

051202011992  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hào Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Viếu- 1982

8/2/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Xa- 1988

051206000976  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hoài Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trẻo -1975

8/15/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thu -1977

051205001363  Quảng Ngãi Không

Đinh Quan Hậu Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trông - 1978

9/17/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bô - 1981

051205001383  Quảng Ngãi Không

Đinh Đa Vít Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Banh- 1966

2/15/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Nhé -1974

051207001629  Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Hiệp Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Hôn 1984

2/10/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị K Reo -1992

051026004717  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hoen Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Hừng -1988

6/11/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Ren -1989

051206006763  Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Nghĩa Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Quân -1985

4/26/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thô -1988

051206001065  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lợi Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Trên -1985

7/13/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Vưm -1988

051206004018  Quảng Ngãi Không

Trần Thanh Cường Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 12/12 Trần Thanh Sơn -1972

9/17/2004 Nông  Sơn Tây Hạ, Kinh Đoàn  Võ Thị Hồng -1977

051204001685  Quảng Ngãi Không
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Họ, chữ đệm và 
tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 
tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Ghi 

chú

Đinh Giô Na Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Cha: Đinh Văn Điên -1985

4/15/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn Mẹ: Đinh Thị Xòa -1986

051206007655  Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Hảo Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Em- 1982

3/27/2004 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Nhương -1985

051204004059  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ngọc Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 10/12  Đinh Văn Nên -1964

6/10/2006 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Mon -1966

051206005533  Quảng Ngãi Không

Đinh Tấn Quốc Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Viếu- 1971 ( chết)

1/11/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Tiên -1977

051207021557  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vinh Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Ơn -1977

2/10/2005 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12  Đinh Thị Luôn -1984

051205012155  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hỷ Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Tham 1978

12/30/2001 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Lói -1982

051201001240  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hiên Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Ngỡi -1977

3/5/2002 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 10/12  Đinh Thị Đu -1981

051202004970  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Kim Su Thôn Tà Vinh, Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Bể -  1973

5/4/2007 Nông  Sơn Tây Hạ, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Trò  - 1974

051207019658  Quảng Ngãi Không Đoàn
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